
Ng Th Năm
1 130 Võ Thị Thúy An 30 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
2 198 Đinh Tuấn Anh 24 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
3 11 Nguyễn Hoàng Anh 19 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
4 131 Trần Thị Trung Anh 5 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
5 317 Đinh Đặng Thùy Dương 30 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
6 146 Nguyễn Ngọc Linh Đan 13 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
7 263 Châu Thành Đạt 25 10 2005 Đắk Lắk Nam Kinh 10
8 33 Trần Gia Đạt 19 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
9 133 Nguyễn Thị Trà Giang 4 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10

10 137 Nguyễn Ngọc Khánh Hoàng 28 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
11 265 Phạm Việt Hùng 3 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
12 218 Nguyễn Đình Huy 18 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
13 86 Huỳnh Tuấn Kiệt 20 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
14 9 Nguyễn Trần Nguyệt Linh 14 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
15 2 Ngô Thị Như Luận 13 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
16 344 H' El Mlô 17 12 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 10
17 105 Mai Trần Đình Cao Nguyên 20 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
18 188 Nguyễn Ngọc Châu Nhi 2 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
19 270 Nguyễn Quỳnh Như 19 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
20 134 Nguyễn Thị Quỳnh Như 26 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
21 59 Nguyễn Hoàng San Ni 24 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
22 68 Võ Châu Hòa Oanh 22 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
23 67 Huỳnh Tấn Phát 1 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
24 296 Nguyễn Tấn Phát 10 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
25 271 Trần Anh Quân 2 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
26 250 Võ Ngọc Huệ Quyên 9 6 2006 Vĩnh Long Nữ Kinh 10
27 13 Nguyễn Như Quỳnh 5 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
28 116 Phạm Thảo Quỳnh 29 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
29 127 Đặng Hoài Thu 19 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
30 20 Phạm Thị Thanh Thủy 5 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
31 201 Nguyễn Thị Minh Thư 12 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
32 320 Đoàn Thị Thủy Tiên 8 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
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33 156 Phạm Thuần Tín 16 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
18 6 Nguyễn Thị Huyền Trang 15 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
34 91 Nguyễn Trần Bảo Trâm 10 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
35 178 Đinh Thanh Trúc 28 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
36 106 Nguyễn Trần Thị Cẩm Tú 1 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
37 321 Phạm Minh Tuấn 7 11 2006 Đắk Nông Nam Kinh 10
38 3 Đinh Ngọc Tuyết 24 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
39 16 Lê Thị Thảo Uyên 4 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
40 128 Đào Thanh Vinh 22 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
41 266 Đỗ Hoàng Vũ 13 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 10
42 202 Đậu Hoàng Thảo Vy 25 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
43 82 Hoàng Hà Vy 5 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
44 273 Nguyễn Thị Yến 6 4 2005 Đắk Lắk Nữ Kinh 10
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